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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu: 

* Giới thiệu về công tác duy trì:  

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Toàn bộ phần dịch vụ duy trì vệ sinh môi 
trường trên địa bãn xã Suối Hai; 

- Tên dự án/ dự toán: Dịch vụ duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Xã 
Suối Hai giai đoạn 5 năm (2026-2030). 

- Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân xã Suối Hai 

- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách thành phố Hà Nội hỗ trợ và nguồn thu giá 
dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Suối Hai, nguồn ngân sách xã 

- Thời gian thực hiện: 1767 ngày (Từ ngày 01/03/2026 đến hết ngày 
31/12/2028). 

- Địa điểm duy trì: Xã Suối Hai, thành phố Hà Nội. 

2. Mục tiêu công việc: 

Mục tiêu, nội dung khối lượng thực hiện gói thầu: Cung cấp Dịch vụ 
duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Xã Suối Hai giai đoạn 5 năm (2026-2030). 
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a. Phạm vi cung cấp dịch vụ: Tổng khối lượng giai đoạn 2026-2030 

Năm 2026 

 

STT Hạng mục duy trì 
Đơn 

vị 
tính 

 Khối 
lượng 

TB/ngày  

Khối lượng năm 2026 
Tổng KL  
năm 2026 
(365 ngày) 

Quý I 
(31 ngày) 

Quý II 
(91 ngày) 

Quý III 
(92 ngày) 

Quý IV 
(92 ngày) 

31 91 92 92   

1 Quét hè đường, phố bằng thủ công   108.150 3.352.650 9.841.650 9.949.800 9.949.800 33.093.900 

1.1 Quét hè đường, phố bằng thủ công m2     30.520       946.120    2.777.320    2.807.840    2.807.840   9.339.120,0 

1.2 Quét hè đường, phố bằng thủ công m2     77.630   2.406.530 7.064.330 7.141.960 7.141.960  23.754.780   

2 Rửa đường, phố bằng xe chuyên dùng km       37,10   1.150 3.376 3.413 3.413 11.352,6 

3 
Duy trì vệ sinh đường phố bằng cơ 
giới kết hợp thủ công 

km       67,50   2.093 6.143 6.210 6.210 20.655,0 

4 
Vận chuyển chất thải sinh hoạt về nơi 
xử lý  

        19,00   589 1.729 1.748 1.748 5.814 

4.1 
Vận chuyển chất thải khác còn lại từ 
điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe 
cuốn ép tải trọng > 5 tấn đến ≤ 10 tấn; 

tấn      19,00   589 1.729 1.748 1.748 5.814 

5 
Thu gom rác thải sinh hoạt của hộ gia 
đình cá nhân tại đường, phố, ngõ 
ngách, hẻm 
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5.1 

Thu gom thủ công chất thải khác từ hộ 
gia đình, cá nhân tại trong ngõ ngách, 
hẻm đến điểm tập kết, trạm trung 
chuyển, điểm chuyển tải. 

km      5,635   175 513 518 518 1.724,3 

5.2 

Thu gom cơ giới chất thải thực phẩm từ 
hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận, 
điểm chuyển tải bằng xe ô tô tải thùng 
tải trọng ≤ 1,5 tấn; 

Tấn        0,38   12 35 35 35 116,3 

5.3 

Thu gom cơ giới chất thải khác còn lại 
từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp 
nhận, điểm chuyển tải bằng xe cuốn ép 
tải trọng ≤ 5 tấn; 

Tấn        8,07   250 734 742 742 2.468,1 

6 
Vệ sinh điểm tập kết chất thải rắn 
sinh hoạt. 

Điểm             5   60 60 60 60 240,0 
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Năm 2027  
 

STT Hạng mục duy trì 
Đơn 

vị 
tính 

 Khối 
lượng 

TB/ngày  

Khối lượng năm 2027 
Tổng KL  
năm 2027 
(365 ngày) 

Quý I 
(90 ngày) 

Quý II 
(91 ngày) 

Quý III 
(92 ngày) 

Quý IV 
(92 ngày) 

90 91 92 92   

1 
Quét hè đường, phố bằng thủ 
công 

  108.150 9.733.500 9.841.650 9.949.800 9.949.800 39.474.750 

1.1 Quét hè đường, phố bằng thủ công m2        30.520   
   

2.746.800   
   

2.777.320   
   

2.807.840   
   

2.807.840   
11.139.800,0 

1.2 Quét hè đường, phố bằng thủ công m2        77.630   6.986.700 7.064.330 7.141.960 7.141.960 
         

28.334.950   

2 
Rửa đường, phố bằng xe chuyên 
dùng 

km         37,10   3.339 3.376 3.413 3.413 13.541,5 

3 
Duy trì vệ sinh đường phố bằng 
cơ giới kết hợp thủ công 

km         67,50   6.075 6.143 6.210 6.210 24.637,5 

4 
Vận chuyển chất thải sinh hoạt 
về nơi xử lý  

          20,14   1.813 1.833 1.853 1.853 7.351 

4.1 

Vận chuyển chất thải khác còn lại 
từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận 
bằng xe cuốn ép tải trọng > 5 tấn 
đến ≤ 10 tấn; 

tấn         20,14   1.813 1.833 1.853 1.853 7.351 

5 
Thu gom rác thải sinh hoạt của 
hộ gia đình cá nhân tại đường, 
phố, ngõ ngách, hẻm 
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5.1 

Thu gom thủ công chất thải khác từ 
hộ gia đình, cá nhân tại trong ngõ 
ngách, hẻm đến điểm tập kết, trạm 
trung chuyển, điểm chuyển tải. 

km           5,64   507 513 518 518 2.056,8 

5.2 

Thu gom cơ giới chất thải thực 
phẩm từ hộ gia đình, cá nhân đến 
cơ sở tiếp nhận, điểm chuyển tải 
bằng xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 
1,5 tấn; 

Tấn           0,60   54 55 56 56 220,5 

5.3 

Thu gom cơ giới chất thải khác còn 
lại từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ 
sở tiếp nhận, điểm chuyển tải bằng 
xe cuốn ép tải trọng ≤ 5 tấn; 

Tấn           8,46   762 770 779 779 3.088,8 

6 
Vệ sinh điểm tập kết chất thải 
rắn sinh hoạt. 

Điểm                5   60 60 60 60 240,0 
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Năm 2028  
 

STT Hạng mục duy trì 
Đơn 

vị 
tính 

 Khối 
lượng 

TB/ngày  

Khối lượng năm 2028 
Tổng KL  
năm 2028 
(366 ngày) 

Quý I 
(90 ngày) 

Quý II 
(91 ngày) 

Quý III 
(92 ngày) 

Quý IV 
(92 ngày) 

91 91 92 92   

1 
Quét hè đường, phố bằng thủ 
công 

  108.150 9.841.650 9.841.650 9.949.800 9.949.800 39.582.900 

1.1 Quét hè đường, phố bằng thủ công m2        30.520   
   

2.777.320   
   

2.777.320   
   

2.807.840   
   

2.807.840   
11.170.320,0 

1.2 Quét hè đường, phố bằng thủ công m2        77.630   7.064.330 7.064.330 7.141.960 7.141.960 
         

28.412.580   

2 
Rửa đường, phố bằng xe chuyên 
dùng 

km         37,10   3.376 3.376 3.413 3.413 13.578,6 

3 
Duy trì vệ sinh đường phố bằng 
cơ giới kết hợp thủ công 

km         67,50   6.143 6.143 6.210 6.210 24.705,0 

4 
Vận chuyển chất thải sinh hoạt 
về nơi xử lý  

          21,35   1.943 1.943 1.964 1.964 7.814 

4.1 

Vận chuyển chất thải khác còn lại 
từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận 
bằng xe cuốn ép tải trọng > 5 tấn 
đến ≤ 10 tấn; 

tấn         21,35   1.943 1.943 1.964 1.964 7.814 

5 
Thu gom rác thải sinh hoạt của 
hộ gia đình cá nhân tại đường, 
phố, ngõ ngách, hẻm 
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5.1 

Thu gom thủ công chất thải khác từ 
hộ gia đình, cá nhân tại trong ngõ 
ngách, hẻm đến điểm tập kết, trạm 
trung chuyển, điểm chuyển tải. 

km           5,64   513 513 518 518 2.062,4 

5.2 

Thu gom cơ giới chất thải thực 
phẩm từ hộ gia đình, cá nhân đến 
cơ sở tiếp nhận, điểm chuyển tải 
bằng xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 
1,5 tấn; 

Tấn           0,85   78 78 79 79 312,5 

5.3 

Thu gom cơ giới chất thải khác còn 
lại từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ 
sở tiếp nhận, điểm chuyển tải bằng 
xe cuốn ép tải trọng ≤ 5 tấn; 

Tấn           8,88   808 808 817 817 3.249,3 

6 
Vệ sinh điểm tập kết chất thải 
rắn sinh hoạt. 

Điểm                5   60 60 60 60 240,0 
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Năm 2029  
 

STT Hạng mục duy trì 
Đơn 

vị 
tính 

 Khối 
lượng 

TB/ngày  

Khối lượng năm 2029 
Tổng KL  
năm 2029 
(365 ngày) 

Quý I 
(90 ngày) 

Quý II 
(91 ngày) 

Quý III 
(92 ngày) 

Quý IV 
(92 ngày) 

90 91 92 92   

1 
Quét hè đường, phố bằng thủ 
công 

  108.150 9.733.500 9.841.650 9.949.800 9.949.800 39.474.750 

1.1 Quét hè đường, phố bằng thủ công m2        30.520   
   

2.746.800   
   

2.777.320   
   

2.807.840   
   

2.807.840   
11.139.800,0 

1.2 Quét hè đường, phố bằng thủ công m2        77.630   6.986.700 7.064.330 7.141.960 7.141.960 
         

28.334.950   

2 
Rửa đường, phố bằng xe chuyên 
dùng 

km         37,10   3.339 3.376 3.413 3.413 13.541,5 

3 
Duy trì vệ sinh đường phố bằng 
cơ giới kết hợp thủ công 

km         67,50   6.075 6.143 6.210 6.210 24.637,5 

4 
Vận chuyển chất thải sinh hoạt 
về nơi xử lý  

          22,63   2.037 2.059 2.082 2.082 8.260 

4.1 

Vận chuyển chất thải khác còn lại 
từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận 
bằng xe cuốn ép tải trọng > 5 tấn 
đến ≤ 10 tấn; 

tấn         22,63   2.037 2.059 2.082 2.082 8.260 

5 
Thu gom rác thải sinh hoạt của 
hộ gia đình cá nhân tại đường, 
phố, ngõ ngách, hẻm 
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5.1 

Thu gom thủ công chất thải khác từ 
hộ gia đình, cá nhân tại trong ngõ 
ngách, hẻm đến điểm tập kết, trạm 
trung chuyển, điểm chuyển tải. 

km           5,64   507 513 518 518 2.056,8 

5.2 

Thu gom cơ giới chất thải thực 
phẩm từ hộ gia đình, cá nhân đến 
cơ sở tiếp nhận, điểm chuyển tải 
bằng xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 
1,5 tấn; 

Tấn           1,13   102 103 104 104 413,0 

5.3 

Thu gom cơ giới chất thải khác còn 
lại từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ 
sở tiếp nhận, điểm chuyển tải bằng 
xe cuốn ép tải trọng ≤ 5 tấn; 

Tấn           9,31   838 847 857 857 3.399,0 

6 
Vệ sinh điểm tập kết chất thải 
rắn sinh hoạt. 

Điểm                5   60 60 60 60 240,0 
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Năm 2030  
 

STT Hạng mục duy trì 
Đơn 

vị 
tính 

 Khối 
lượng 

TB/ngày  

Khối lượng năm 2030 
Tổng KL  
năm 2030 
(365 ngày) 

Quý I 
(90 ngày) 

Quý II 
(91 ngày) 

Quý III 
(92 ngày) 

Quý IV 
(92 ngày) 

90 91 92 92   

1 
Quét hè đường, phố bằng thủ 
công 

  108.150 9.733.500 9.841.650 9.949.800 9.949.800 39.474.750 

1.1 Quét hè đường, phố bằng thủ công m2        30.520   
   

2.746.800   
   

2.777.320   
   

2.807.840   
   

2.807.840   
11.139.800,0 

1.2 Quét hè đường, phố bằng thủ công m2        77.630   6.986.700 7.064.330 7.141.960 7.141.960 
         

28.334.950   

2 
Rửa đường, phố bằng xe chuyên 
dùng 

km         37,10   3.339 3.376 3.413 3.413 13.541,5 

3 
Duy trì vệ sinh đường phố bằng 
cơ giới kết hợp thủ công 

km         67,50   6.075 6.143 6.210 6.210 24.637,5 

4 
Vận chuyển chất thải sinh hoạt 
về nơi xử lý  

          23,99   2.159 2.183 2.207 2.207 8.755 

4.1 

Vận chuyển chất thải khác còn lại 
từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận 
bằng xe cuốn ép tải trọng > 5 tấn 
đến ≤ 10 tấn; 

tấn         23,99   2.159 2.183 2.207 2.207 8.755 



100 
 

 

5 
Thu gom rác thải sinh hoạt của 
hộ gia đình cá nhân tại đường, 
phố, ngõ ngách, hẻm 

            16,8            1.516            1.533            1.549            1.549                   6.147   

5.1 

Thu gom thủ công chất thải khác từ 
hộ gia đình, cá nhân tại trong ngõ 
ngách, hẻm đến điểm tập kết, trạm 
trung chuyển, điểm chuyển tải. 

km             5,6   507 513 518 518 2.056,8 

5.2 

Thu gom cơ giới chất thải thực 
phẩm từ hộ gia đình, cá nhân đến 
cơ sở tiếp nhận, điểm chuyển tải 
bằng xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 
1,5 tấn; 

Tấn           1,44   130 131 132 132 525,3 

5.3 

Thu gom cơ giới chất thải khác còn 
lại từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ 
sở tiếp nhận, điểm chuyển tải bằng 
xe cuốn ép tải trọng ≤ 5 tấn; 

Tấn             9,8   879 889 899 899 3.565,1 

6 
Vệ sinh điểm tập kết chất thải 
rắn sinh hoạt. 

Điểm                5   60 60 60 60 240,0 
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 b. Kế hoạch thực hiện 

Chủ đầu tư lập kế hoạch thực hiện/lịch trình thực hiện, trong đó nêu rõ tên dịch vụ 
và khối lượng công việc, tiến độ cung cấp cụ thể và địa điểm. 

+ Khối lượng Công việc: Toàn bộ khối lượng theo mục “Phạm vi cung cấp” 

+ Tiến độ thực hiện: Hàng ngày 

+ Yêu cầu kết quả đầu ra: 

- Phải tuyệt đối chấp hành luật lệ giao thông để đảm bảo an toàn lao động, an toàn 
giao thông trong suốt quá trình làm việc. 

- Công tác duy trì được thực hiện đảm bảo chất lượng, mỹ quan đô thị. 

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu: 

Khối lượng thực hiện gói thầu duy trì vệ sinh môi trường được nghiệm thu theo 
thực tế và quy định hiện hành của Nhà nước và TP Hà Nội bao gồm các công tác sau: 

- Quét hè đường, phố bằng thủ công 

- Rửa đường, phố bằng xe chuyên dùng 

- Duy trì vệ sinh đường phố bằng cơ giới kết hợp thủ công 

- Vận chuyển chất thải sinh hoạt về nơi xử lý 

- Thu gom thủ công chất thải khác từ hộ gia đình, cá nhân tại trong ngõ ngách, hẻm 
đến điểm tập kết, trạm trung chuyển, điểm chuyển tải.- Vệ sinh điểm tập kết chất thải 
rắn sinh hoạt. 

- Thu gom cơ giới chất thải thực phẩm từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận, 
điểm chuyển tải bằng xe ô tô tải thùng 

- Thu gom cơ giới chất thải khác còn lại từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp 
nhận, điểm chuyển tải bằng xe cuốn ép 

- Vệ sinh điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt. 

4. Giải pháp và phương pháp luận: 

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch 
vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:  

1. Giải pháp và phương pháp luận; 

2.  Kế hoạch công tác. 

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm: 

* Tiêu chí chung trong công tác duy trì 

- Đảm bảo chất lượng duy trì vệ sinh môi trường của Thành phố luôn sạch: ngoài 
giờ thu gom không có rác thải, phế thải phát sinh trên đường phố, các tuyến đường phố 
luôn sạch; đặc biệt lưu ý đến các điểm giáp ranh giữa các địa bàn cần phân chia và thống 
nhất khối lượng thực hiện để đảm bảo chất lượng duy trì. 

- Chuyển đổi phương tiện giao thông “xanh” trên địa bàn Thành phố nhằm 
cải thiện chất lượng không khí: xây dựng lộ trình chuyển đổi và phát triển phương 
tiện sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn Thành phố, phấn đấu chậm nhất 
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đến năm 2030 hoàn thành việc chuyển đổi toàn bộ phương tiện thu gom, vận 
chuyển chạy xăng, dầu sang sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn Thành 
phố; trước mắt nghiên cứu áp dụng cho khu vực trong Vành đai 1 từ 01/7/2026 và 
mở rộng phạm vi phù hợp với định hướng hình thành các khu vực phát thải thấp. 

- Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm ngân sách, thuận tiện cho điều hành sản xuất 
trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công 
cộng trên địa bàn Thành phố. 

- Đảm bảo thu đúng, đủ giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải 
rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố để bù đắp chi ngân sách và đảm bảo nguyên 
tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền”. 

* Yêu cầu chất lượng công việc 

- Duy trì đường phố trên toàn bộ địa bàn được giao. 

- Trên vỉa hè, dưới lòng đường đảm bảo sạch sẽ, không để tồn rác. 

- Các thùng rác vụn được thu hết rác và sạch sẽ bên ngoài. 

- Phải tuyệt đối chấp hành luật lệ giao thông để đảm bảo an toàn lao động, 
an toàn giao thông trong suốt quá trình làm việc. 

- Thành vỉa phải sạch sẽ không có đất cát, rêu bám đối với vỉa khô, thông 
thoát nước đối với vỉa ướt. 

- Các thảm cỏ gọn, gốc cây, chân cột điện, chân tủ điện sạch rác. 

- Trên các tuyến phố hàng ngày vệ sinh xong phải đảm bảo sạch sẽ, không 
còn rác, đất cát, lá cây, vỏ quả cây tồn đọng dưới lòng đường, trên vỉa hè, cạnh 
máng nước, xung quanh gốc cây.  

- Tại các điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt tại các phường do các xe thu 
gom rác trong khu dân cư tập kết hàng ngày từ 19h hôm trước đến trước 7h sáng 
hôm sau phải được công ty vận chuyển về nhà máy xử lý, không để tồn đọng lưu 
cữu qua ngày mất vệ sinh.  

- Tại các bể tập kết rác thải sinh hoạt tại các xã do các xe thu gom rác trong 
khu dân cư tập kết đến phải được công ty vận chuyển về nhà máy xử lý rác thường 
xuyên, đều đặn theo lịch trình, không để tồn đọng lưu cữu quá tải qua nhiều ngày 
mất vệ sinh.  

- Toàn bộ lượng rác thải trên địa bàn được vận chuyển về nhà máy rác hàng 
ngày phải được xử lý triệt để, không để tồn đọng lượng rác thải chưa qua xử lý 
lưu cữu tại kho nhà máy gây quá tải bãi tập kết, mất vệ sinh hoặc chôn lấp quá tỷ 
lệ cho phép. 

* Yêu cầu về nghiệm thu, đánh giá chất lượng công tác duy trì: 

Nhà thầu phải thực hiện và hoàn thiện tuân thủ các quy trình, quy phạm 
hiện hành của Việt nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của gói thầu. 

Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của 
tất cả các hoạt động trong suốt thời gian thực hiện dịch vụ Nhà thầu phải: 
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- Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao động. Đảm bảo trật 
tự an toàn khi thực hiện gói thầu không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho người 
lao động. 

- Bằng mọi biện pháp hợp lý, Nhà thầu phải bảo vệ môi trường nhằm tránh gây 
thiệt hại về tài sản và người tại nơi làm việc và khu vực lân cận. 

+ Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ tài sản, nguyên 
vật liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thực hiện gói thầu. 

+ Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư 
hỏng nào đối với tài sản chung, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết 
bị thì Nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình. 

+ Tổ chức thực hiện dịch vụ đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn 
hoàn thành đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận. 

+ Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành 
nghề có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời 
hạn nghĩa vụ của Nhà thầu theo hợp đồng. 

+ Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong thời gian 
thực hiện dự án.  

+ Nếu Chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của Nhà 
thầu mà theo ý kiến của Chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có 
năng lực hay không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì Nhà thầu không được phép 
cho người đó làm việc nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt. 

+ Nhà thầu phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong 
quá trình triển khai. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng hay chết 
người, Nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn 
có. 

+ Các yêu cầu về chất lượng công việc phải thực hiện đảm bảo.  

+ Kế hoạch thực hiện dịch vụ công ích đô thị hàng tháng thống nhất với các 
tổ chức liên quan trước khi thực hiện.  

+ Nhật ký thực hiện dịch vụ công ích đô thị hàng ngày được cán bộ giám 
sát xác nhận. 

+ Hàng tháng lấy ý kiến của các địa phương về chất lượng thực hiện dịch 
vụ công ích đô thị. Các dịch vụ không đảm bảo chất lượng sẽ không được nghiệm 
thu. 


